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NƯỚC C             I C          I       

T           D    Ỉ   BẮC  I   

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

  ẩm   án - C ủ tọ     ên tò : Bà Nguy n  uy t    . 

Cá  Hộ  t ẩm n  n d n: Bà Nguy n     B y 

                     Ông       n  u n 

- Thư ký phiên t  : Bà Hoàng      àn ,   ư ký  ò  án n ân dân tỉn  Bắc 

Ninh. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh: Bà Nguy n       u 

Trang - K ểm sát v ên. 

Ngày 16 t áng 01 n m 2025, tạ  trụ sở  ò  án n ân dân tỉn  Bắc N n  xét 

xử sơ t  m công k    vụ án t ụ lý số: 22/2024/TLST- HNGĐ ngày 23/10/2024 

về “ r n  c ấp  ôn n ân và g   đìn ”. 

  eo quy t đ n  đư  vụ án r  xét xử sơ t  m số: 12/2024/QĐXXST-

HNGĐ ngày 19 t áng 12 n m 2024 g ữ  các đương sự:  

- N uyên  ơn:            TA, s n  n m: 1997; HK  :   ôn CT, x  AT, 

 uy n LT, tỉn  Bắc N n ; nơ  ở hi n n y: Hàn  uốc.   ắng m t; 

-     ơn: Anh  r n  u ng H, s n  n m 1990; HK  :   ôn CT, x  AT, 

 uy n LT, tỉn  Bắc N n ; nơ  ở hi n n y: Hàn  uốc.  ắng m t; 

  I DU    Ụ   : 

*N uyên  ơn            TA t  n  b y:     với  n   r n  u ng H p tự 

nguy n tìm   ểu và đ ng ký k t  ôn ngày 07/3/2016 tạ   y   n n ân dân x   n 

   n ,  uy n  ương  à , tỉn  Bắc N n .   u k   k t  ôn v  c  ng về s n  sống 

 ạn  p  c k oảng và  t áng t ì p át s n  mâu t u n.  

Nguyên n ân mâu t u n là do công v  c p ả  sống x  n  u nên tìn  cảm 

p    n ạt, v  c  ng k ông   p n  u, k ông qu n tâm đ n n  u và k ông tìm 

đư c t  ng n   c ung. Tháng 09/2022, v  c  ng sống ly t ân.    đ  đ n n y     

 ên cắt đ t l ên lạc, tìn  cảm vớ  n  u. N y c   xác đ n  tìn  cảm k ông còn 

nên đề ng   đư c ly  ôn vớ   n   r n  u ng H p để  n đ n  cu c sống.  
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Con chung:    c  ng c  01 con c ung là c áu  r n G   V, sinh ngày 

04/7/2016. H  n n y c áu đ ng sống c ng vớ  m  đ  c   tạ  t ôn Ng c  rì, x  

Bìn  Đ n ,  uy n  ương  à . K   ly  ôn c   đề ng    ò  án g  o c áu V cho c   

trực t  p nuô  dư ng và k ông đề ng    ò  án g ả  quy t cấp dư ng nuô  con.  

 à  sản chung và công n :     k ông yêu c u  ò  án g ả  quy t.   

*B   ơn anh    n  u n  H    n đ ng l o đ ng và làm v  c tạ  Hàn  uốc 

nên  ò  án k ông t  n  àn  lấy l   k    đư c.  uá trìn  g ải quy t vụ án,  ò  án 

đ  t  n  àn  làm v  c vớ   à Nguy n     Tim là m  đ  của anh  r n  u ng H 

t ì  à trìn   ày n ư s u: Bà c  l ên lạc vớ   n   r n  u ng H qua Zalo n ưng 

k ông t ấy  n  H n   v  c v  c  ng c  mâu t u n   y k ông. Bà k ông    t đ   

c ỉ củ   n  H tạ  Hàn  uốc nên  à k ông cung cấp c o tò  án đư c. 

Con chung:    c  ng anh H p c  01 con c ung là c áu  r n G   V, sinh 

ngày 04/7/2016. Hi n c áu V đ ng sống c ng m  đ  c       nh.  

Bà   m đ ng ý n  n t ông  áo củ   ò  án và c m k t t ông  áo lạ  n   

dung t ông  áo củ   ò  án cho anh H đư c    t. 

B  đơn là  n   r n  u ng H hi n đ ng s n  sống và l o đ ng tạ  Hàn  uốc 

nên  ò  án k ông t  n  àn   ò  g ải đư c. 

 ạ  p  ên tò  sơ t  m, nguyên đơn c               n  đề ng   xét xử vắng 

m t,  n   r n  u ng H đ  đư c  ò  án tr  u t p H l  l n t       n ưng v n 

vắng m t.  ì v y,  ò  án t  n  àn  xét xử vắng m t các đương sự t eo t ủ tục 

chung. 

Đạ  d  n    n k ểm sát n ân dân tỉn  Bắc N n  t  m g   p  ên tò  p át 

  ểu ý k  n về v  c tuân t eo p áp lu t củ     m p án H   đ ng xét xử   ư ký 

p  ên tò ; v  c chấp  àn  p áp lu t củ  n ững ngưò  t  m g   tố tụng t  k   t ụ 

lý vụ án đ n trước k   ng   án là đảm  ảo đ ng quy đ n  củ  p áp lu t tố tụng.  

Về n   dung đề ng   H   đ ng xét xử c n c  Đ ều 28, 35, 37, 38, 146, 147, 

227, 228, 271, 273, 479 B  lu t  ố tụng dân sự; Đ ều 51, 56, 58, 81, 82, 83  u t 

 ôn n ân và g   đìn ; Ng   quy t số 326/2016/UB   H14 ngày 30/12/2016 

củ  UB   H, xử:  

  ấp n  n yêu c u khởi ki n củ  nguyên đơn: Cho c              n  

đư c ly  ôn   n   r n  u ng H.  

Con chung: Giao c áu  r n G   V, sinh ngày 04/7/2016  c o c             

TA trực t  p nuô  dư ng, c  m s c, g áo dục. Cấp dư ng nuô  con: K ông g ải 

quy t. 

Tà  sản c ung và công n : K ông xem xét g ả  quy t. 

Án p  :            TA p ả  c  u án p   ly  ôn sơ t  m t eo quy đ n  củ  

p áp lu t. 



3 

 

  Ậ  ĐỊ   C         : 

C n c  vào các tà  l  u, c  ng c  đ  đư c t  m tr  tạ  p  ên tò ; trên cơ sở 

xem xét đ y đủ, toàn d  n l   trìn   ày củ  các đương sự, ý k  n củ  K ểm sát 

v ên, H   đ ng xét xử n  n t ấy:  

        [1]   ủ tục tố tụng:  

- Về quan h  tranh chấp:            TA đề ngh   ò  án giải quy t cho c   

đư c ly  ôn  n   r n  u ng H.   n c  vào k oản 1 Đ ều 28 B  lu t  ố tụng 

dân sự t ì qu n    tr n  c ấp trong vụ án là “ r n  c ấp  ôn n ân và g   đìn ”. 

- Về th m quyền giải quy t:   eo đơn x n ly  ôn của c          TA,  anh 

 r n  u ng H c  đ ng ký    k  u t ư ng tr  tạ  x   n    n ,  uy n  ương 

 à , tỉnh Bắc Ninh; tại th   đ ểm thụ lý vụ án  n  H và c   TA đều đ ng l o 

đ ng tạ  Hàn  uốc.  ò  án đ  t  n  àn  xác m n  t ông t n về th i gian xuất 

nh p cảnh tạ  P òng quản lý xuất nh p cảnh -  ông  n tỉnh Bắc N n  đư c bi t, 

anh H đ  xuất cảnh l n g n nhất là ngày 07/10/2019; c   TA đ  xuất cản  l n 

g n n ất là ngày 25/11/2024 qu  cử  k  u  ân  ơn N ất và    n c ư  c  t ông 

tin nh p cảnh trở lại Vi t Nam.   n c  khoản 3 Đ ều 35, Đ ều 37, Đ ều 38 B  

lu t Tố tụng dân sự t ì tr n  c ấp t u c t  m quyền giải quy t củ   ò  án n ân 

dân tỉnh Bắc Ninh. 

- Về vi c tham gia tố tụng củ  các đương sự: Nguyên đơn c             

TA c  đề ng   đư c vắng m t tạ  p  ên tò .  

 B  đơn  n   r n  u ng H đ ng s n  sống và làm v  c Hàn  uốc nên  ò  

án đ  t  n  àn  làm v  c vớ   à Nguy n     T1 (m  đ  củ   n  H) về vi c cung 

cấp đ a chỉ cụ thể của anh H tại Hàn  uốc n ưng  à T1 k ông cung cấp đư c 

c o  ò  án.  ò  án đ  t  n  àn  tống đạt h p l  các v n  ản tố tụng củ   ò  án 

cho anh H t ông qu   à T1 và  à cam k t t ông  áo lại cho anh H n i dung các 

v n  ản tố tụng. Do v y, c n xác đ nh b  đơn cố tìn  g ấu đ a chỉ. C n c  khoản 

1, điểm b khoản 2 Điều 227 và k oản 1 Điều 228 B  lu t Tố tụng dân sự  ò  án 

ti n  àn  xét xử vụ án t eo quy đ nh củ  p áp lu t. 

[2] N   dung vụ án: 

-  u n     ôn n ân: C          TA và  n   r n  u ng H k t  ôn vớ  

n  u trên cơ sở tự nguy n, đ  đ ng ký k t  ôn ngày 07/3/2016 tạ   y   n n ân 

dân x  Bìn  Đìn ,  uy n  ương  à  nên đảm  ảo m   đ ều k  n k t  ôn t eo 

lu t đ n .  ì v y, qu n     ôn n ân củ  c          TA và  n   r n  u ng H là 

  p p áp. 

 uá trìn  c ung sống,   n đ u v  c  ng  ò  t u n,  ạn  p  c s u đ  p át 

s n  mâu t u n do anh H đ  l o đ ng tạ  Hàn  uốc.    n m 2022 đ n n y v  
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c  ng sống ly t ân, trong t    g  n đ       ên k ông c     n p áp  ò  g ả  đoàn 

tụ, ch ng tỏ tìn  cảm giữa v  ch ng k ông còn, mục đ ch củ   ôn n ân k ông 

đạt đư c.  uá trìn  g ải quy t vụ án,  ò  án đ  t  n  àn  tống đạt các v n  ản tố 

tụng và làm v  c vớ   à Nguy n     T1 là m  đ  củ   n  H.  uy n  ên  n  H 

k ông t ể    n qu n đ ểm g ả  quy t vụ án. 

Xét t ấy, mâu t u n v  ch ng đ  tr m tr ng, th i gian sống ly t ân đ  lâu, 

yêu c u x n ly  ôn của ch  TA p     p với thực t  cu c sống v  ch ng và p   

h p vớ  quy đ nh củ  p áp lu t nên đư c chấp nh n. 

-  Con chung: V  ch ng c  01 con c ung là  r n G   V, sinh ngày 

04/7/2016. H  n n y c áu V đ ng do  ố m  c   TA nuô  dư ng.     TA đề ng   

đư c t  p tục nuô  dư ng c áu V và không đề ng    n  H cấp dư ng nuô  con. 

H   đ ng xét xử t ấy, v  c c  m s c nuô  dư ng con c ung là quyền và 

ng    vụ c ung củ  cả     v  c  ng. H  n n y cả c       n  và  n  H đều đ ng 

l o đ ng tạ  Hàn  uốc, đ ều k  n nuô  dư ng con c ung đều n ư n  u. Tuy 

n  ên, do c áu  ỹ đ ng đư c g   đìn  c       n  nuô  dư ng, g   đìn   n  H p 

k ông c  ý k  n về vi c nuô  c áu V nên c n giữ nguyên n ư    n n y và g  o 

c áu  ỹ cho ch      n  nuô  dư ng là p   H. 

 ấp dư ng nuô  con: Do c   TA k ông đề ng   nên H   đ ng xét xử k ông 

xem xét, giải quy t. 

- Tà  sản chung và công n :  o đương sự không yêu c u Tòa án giải quy t. 

nên k ông đ t r  xem xét. 

[3]. Án p  :             TA phải ch u án p   ly  ôn sơ t  m t eo quy đ nh 

củ  p áp lu t. 

    á  lẽ t ên,  

QUYẾ  ĐỊNH: 

  n c  vào các Đ ều 28, 37, 38, 146, 147, 227, 228, 271, 273, 479 B  lu t 

tố tụng dân sự; Đ ều 51, 56, 58, 81, 82, 83  u t Hôn n ân và g   đìn ; Ng   

quy t 326/2016/UB   H14 ngày 30/12/2016 về quy đ n  m c t u, m  n, 

g ảm, t u, n p, quản lý và sử dụng án p   l  p    ò  án. Xử: 

1.   ấp n  n yêu c u khởi ki n củ  nguyên đơn c          TA. 

-  ề qu n     ôn n ân:            TA đư c ly  ôn   n   r n  u ng H.  

- Con chung: Giao c áu  r n G   V, sinh ngày 04/7/2016 c o c          

    n  trực t  p nuô  dư ng, c  m s c, g áo dục kể t  t áng 01/2025 cho đ n 

k   con c ung đủ 18 tu    o c c  quy đ n  k ác củ  p áp lu t.  

 ấp dư ng nuô  con: K ông g ả  quy t. 
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Anh  r n  u ng H c  quyền t  m nom con c ung mà k ông    đư c cản 

trở. 

- Tà  sản c ung và công n : K ông g ả  quy t. 

2. Án p  :            TA p ả  c  u 300.000 đ ng án p   ly  ôn sơ t  m. 

Xác n  n c   TA đ  n p 300.000 đ ng t eo   ên l   t u số 0000262 ngày 

23/10/2024 tạ   ục      àn  án  ân sự tỉn  Bắc N n . 

3.  uyền k áng cáo: Nguyên đơn, B  đơn c  quyền k áng cáo trong t    

 ạn 01 t áng kể t  ngày  ản án đư c tống đạt   p l   o c kể t  ngày  ản án 

đư c n êm y t   p l  t eo quy đ n  p áp lu t. 
 

Nơi nhận: 
-  K N  tỉn  Bắc N n ; 
-  ục  H    tỉn  Bắc N n ; 

-  ác đương sự; 

- Lưu    sơ vụ án. 

 / .   I ĐỒ    É   Ử  Ử SƠ   Ẩ   

 hẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 

     n     t  ai 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


